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CHÍNH PHỦ _______ 

 
Số: 97/2011/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 

 
NGHỊ ĐỊNH: 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về: 

1. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện 
bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên. 

2. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập 
và chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra. 

Điều 2. Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra 

1. Thanh tra viên phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, không 
ngừng phấn đấu rèn luyện để đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu; có lối sống lành 
mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng; có trách nhiệm học tập, nghiên 
cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra. 

2. Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải thực 
hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra; phải tuân thủ các quy 
định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được 
giao; thanh tra viên còn phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra, 
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được làm  

1. Thanh tra viên không được làm những việc sau đây: 
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a) Những việc mà pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng và các quy định khác của pháp luật có liên quan quy định không được 
làm; 

b) Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 13 Luật Thanh tra; 

c) Tiến hành thanh tra khi không có quyết định thanh tra hoặc văn bản phân 
công của cấp có thẩm quyền; 

d) Thông đồng với đối tượng thanh tra và những người có liên quan trong vụ 
việc thanh tra để làm sai lệch kết quả thanh tra; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để bao che cho đối tượng thanh tra 
và những người có liên quan. 

2. Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra không được tham gia Đoàn thanh tra, 
tiến hành thanh tra độc lập hoặc phải từ chối tham gia Đoàn thanh tra, tiến hành 
thanh tra độc lập trong trường hợp vợ (hoặc chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột 
của mình, của vợ (hoặc của chồng) là đối tượng thanh tra hoặc giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. 

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra 

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, 
chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với thanh tra viên theo quy định của 
pháp luật. 

2. Cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập cộng tác viên thanh tra có trách nhiệm 
sử dụng cộng tác viên thanh tra theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra; quản lý và sử dụng cộng tác viên thanh tra trong thời 
gian trưng tập; thực hiện chế độ, chính sách đối với cộng tác viên thanh tra theo 
quy định. 

 
Chương II 

THANH TRA VIÊN 
 

Mục 1 
TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH THANH TRA 

 

Điều 5. Thanh tra viên 

1. Thanh tra viên là công chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an 
nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và 
các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước. 

2. Thanh tra viên là công chức phải có các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 
Điều 32 Luật Thanh tra và các tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể tại các điều 6, 7 và 8 
của Nghị định này. 
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3. Thanh tra viên là sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân 
phải có các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và Điều 9 
của Nghị định này. 

4. Thanh tra viên có các ngạch từ thấp đến cao như sau: 

a) Thanh tra viên; 

b) Thanh tra viên chính; 

c) Thanh tra viên cao cấp. 

Điều 6. Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên 

1. Chức trách: 

Thanh tra viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thanh tra nhà 
nước, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan thanh tra 
nhà nước. Thanh tra viên được giao chủ trì thanh tra các vụ việc có quy mô và 
tính chất phức tạp trung bình; khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ 
được giao. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

c) Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh 
tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị 
biện pháp giải quyết; 

d) Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao; 

đ) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 
và Điều 54 Luật Thanh tra; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 

3. Năng lực: 

a) Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng; 

b) Nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản 
lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Am hiểu tình hình kinh tế - xã hội; 

d) Nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có khả 
năng thực hiện nhiệm vụ được giao; 
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đ) Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động quản lý ở cấp 
cơ sở. 

4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên; 

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các 
địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử 
dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng 
chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp 
hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; 

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

e) Có thời gian ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập 
sự, thử việc). 

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ 
quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ 
quan thanh tra nhà nước thì phải có thời gian ít nhất 05 năm giữ ngạch công chức, 
viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên. 

Điều 7. Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên chính 

1. Chức trách: 

Thanh tra viên chính là công chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thanh 
tra nhà nước, thực hiện quyết định thanh tra và các nhiệm vụ khác của cơ quan 
thanh tra nhà nước. Thanh tra viên chính được giao chủ trì hoặc tham gia thanh tra 
các vụ việc có quy mô rộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực; khi 
tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ được giao. 

2. Nhiệm vụ: 

a) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các vụ việc 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được giao; 

c) Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung 
đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; 
kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động quản lý trong phạm vi 
ngành hoặc địa phương; 
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d) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao; 

đ) Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, chống tham nhũng; trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ cho thanh tra viên; 

e) Trong quá trình thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 47 
và Điều 54 Luật Thanh tra; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước giao. 

3. Năng lực: 

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước và quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, đề 
xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra được giao; 

b) Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước trong 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; 

c) Am hiểu sâu tình hình kinh tế - xã hội; 

d) Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân 
công; có khả năng đảm nhận trách nhiệm là trưởng đoàn, phó trưởng đoàn thanh 
tra; tổ chức điều hành hướng dẫn thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra được giao; 

đ) Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của 
ngành, lĩnh vực, địa phương. 

4. Yêu cầu trình độ, thâm niên công tác: 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, 
lĩnh vực đang công tác; 

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính; 

c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên chính; 

d) Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên thuộc 01 trong 05 
thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức. Đối với công chức công tác tại các 
địa phương ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có sử 
dụng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ trực tiếp cho công tác thì được thay thế chứng 
chỉ ngoại ngữ bằng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền cấp 
hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra nơi công chức đó công tác xác nhận; 

đ) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng; 

e) Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên và tương đương tối thiểu là 09 
năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, 
sỹ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và đang giữ 
ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính 
chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.  


